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Bản quyền thuôc̣ về Hê ̣thống Giáo duc̣ Bút Vàng                                                                Hotline: 0979.696.333 
 

 

 

 

Họ và tên : …………………   

Lớp: 4 

BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 12 

I. TRẮC NGHIỆM:  

Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1: Cho: 60000cm2 = …… m2 . Số thích hợp để điền vào chỗ chấm: 

A. 600 B. 6 C. 6000000 D. 600000 

Câu 2: Cho: 47 × 32 …… 47 × 30 + 47 × 2. Dấu ( > , < , =) thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. > B. < C. = 

Câu 3: Giá trị của biểu thức 298 × (70 – 5) là:  

A. 19 073 B. 19 703 C. 19 730 D. 19 370 

Câu 4: Tìm x, biết: x × 45 – x  × 15 = 495 000. 

A. x = 1056 B. x = 6501 C.  x = 6150 D. x = 16500 

Câu 5: Một cửa hàng bán có 33 tải gạo, mỗi tải gạo nặng 150kg. Cửa hàng đã bán hết 13 tải 

gạo. Cửa hàng còn lại số ki-lô-gam gạo là: 

A. 3003kg B. 2500kg C. 3000kg D. 2505kg 

Câu 6: Kết quả của phép tính 35 × 59 là: 

A. 2650 B. 2065 C. 2056 D. 6520 

Câu 7: Lấy 2580 nhân 34 rồi trừ 340 được kết quả là: 

A. 87 803 B. 87 330 C. 87 380 D. 87 830 

Câu 8: Các khối lớp Một, Hai, Ba có 24 lớp, trung bình mỗi lớp có 35 học sinh. Các khối lớp 

Bốn, Năm có 24 lớp, trung bình mỗi lớp có 40 học sinh. Hỏi cả năm khối lớp có bao nhiêu học 

sinh? 

A. 1800 học sinh B. 1080 học sinh C. 1820 học sinh D. 1082 học sinh 

II. TỰ LUẬN: 

Bài 1. Đặt tính rồi tính: 

a. 18 × 86    b. 425 × 38    c. 2067 × 43 

…………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………….………………………………………

………………………………………………………….……………………………………… 



Sẵn sàng chinh phục ước mơ 
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Bài 2. Tính giá trị biểu thức: 

a. 245 × (20 + 4)      b. 463 × (30 – 6 )  

…………………………………………………………………….……………………………

………………………………………………………….……………………………………… 

Bài 3. Áp dụng tính chất nhân một số với một tổng (một hiệu) để tính: 

a. 34 × 11      b. 234 × 101  

…………………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………….……………………………………… 

c. 67 × 9      d. 296 × 99 

…………………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………….……………………………………… 

Bài 4. Một mảnh vườn có chu vi là 450m và chiều rộng là 75m. Tính diện tích của mảnh vườn 

đó.                          

Bài giải 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….………………………………………………….. 

Bài 5 : Trong một phép chia có số chia bằng 63, thương là 256 và số dư là số dư lớn nhất trong 

phép chia. Tìm số bị chia. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

======================================================== 

CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

         PHẦN I: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án B C D D C B C A 

Bài 1. Đặt tính rồi tính: 

a. 18 × 86    b. 425 × 38    c. 2067 × 43 

    = 1548                                  =   16150                                    =    88881 

 

Bài 2. Tính giá trị biểu thức: 

a. 245 × (20 + 4)      b. 463 × (30 – 6 )  

           = 245 ×      24                                                   = 463 ×      24 

           =        5880                                                      =        11112 

Bài 3. Áp dụng tính chất nhân một số với một tổng (một hiệu) để tính: 

a. 34 × 11      b. 234 × 101  

=  34 × (10 + 1)                                                 =  234 × (100 + 1) 

=  34 ×  10 + 34 × 1                                           =  234 × 100 + 234 × 1 

=      340     +    34                                              =    23400      +      234 

=               374                                                    =     23634 

c. 67 × 9      d. 296 × 99 

=  67 × (10 – 1)                                                 =  296 × (100 – 1) 

=  67 ×  10 – 67 × 1                                           =  296 × 100 – 296 × 1 

=      670     –    67                                              =    29600     –      296 

=               603                                                    =        29304 

Bài 4. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 450m và chiều rộng là 75m. Tính diện tích 

của mảnh vườn đó.                          

Bài giải 

Nửa chu vi mảnh vườn hình chữ nhật là: 450 : 2 = 225 (m) 

Chiều dài của mảnh vườn đó là: 225 – 75 = 150 (m) 

Diện tích của mảnh vườn đó là: 

150 × 75 = 11250 (m2) 

Đáp số : 11250 (m2) 



Sẵn sàng chinh phục ước mơ 
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Bài 5 : Trong một phép chia có số chia bằng 63, thương là 256 và số dư là số dư lớn nhất trong 

phép chia. Tìm số bị chia. 

Số dư lớn nhất trong phép chia có số chia bằng 63 là 62. 

                                                 Số bị chia là: 

256 × 63 + 62 = 16190 

                                 Đáp số: 16190 

 

 


